
Phụ lục I 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIA LAI 

TRỞ THÀNH TỈNH BIỂN MẠNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng      năm 2026 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 
 

STT Chỉ tiêu chủ yếu Mục tiêu đến 

năm 2030 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ 

1 Tốc độ tăng trưởng 

GRDP bình quân hằng 

năm toàn tỉnh  
 

10,0% đến 

trên 

10,5%/năm 

Sở Tài chính Các sở, ban, ngành 

2 GRDP bình quân đầu 

người đến năm 2030 (giá 

hiện hành)  
 

6.300 - 6.500 

USD 

Sở Tài chính Thống kê tỉnh 

3 Tỷ trọng kinh tế biển 

đóng góp vào GRDP 

toàn tỉnh  
 

20% Thống kê tỉnh Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, 

Sở Công Thương 

4 Tỷ trọng giá trị tăng thêm 

của kinh tế số trong 

GRDP  
 

30% Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Thống kê tỉnh, Sở Tài 

chính 

5 Tổng thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2030  
 

Trên 41.000 tỷ 

đồng 

Sở Tài chính Thuế tỉnh, Chi cục Hải 

quan Khu vực XIV 

6 Tổng kim ngạch xuất 

khẩu giai đoạn 2026 - 

2030  
 

Trên 17 tỷ 

USD 

Sở Công Thương Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Chi cục 

Hải quan Khu vực XIV 

7 Tổng lượng khách du 

lịch đến năm 2030 (trong 

đó có bao gồm khách du 

lịch biển đảo)  
 

18,5 triệu lượt 

(khách du lịch 

biển đảo: 10 

triệu lượt; 

quốc tế: 1,1 

triệu lượt) 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

UBND các xã, phường 

ven biển 

8 Tổng thu từ khách du 

lịch (trong đó có bao 

gồm doanh thu từ du lịch 

biển đảo)  
 

45.500 tỷ 

đồng (biển 

đảo: 25.000 tỷ 

đồng) 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Thống kê tỉnh, Sở Tài 

chính 

9 Sản lượng khai thác thủy 

sản 
 

250.000 

tấn/năm (60% 

- 70% công 

nghệ cao) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

UBND các xã, phường 

ven biển 

10 Tổng diện tích/Sản 

lượng nuôi trồng thủy 

sản toàn tỉnh  

8.400 

ha/46.500 tấn 

(nuôi biển: 

8.000 

tấn/năm) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

UBND các xã, phường 

ven biển, vùng hồ 
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STT Chỉ tiêu chủ yếu Mục tiêu đến 

năm 2030 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

11 Tỷ lệ tổn thất sau thu 

hoạch hải sản khai thác 

xa bờ  

Dưới 10% (Cá 

ngừ sashimi 

đạt 30% - 

35%) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Sở Công Thương, 

Doanh nghiệp 

12 Tổng công suất nguồn 

năng lượng tái tạo đến 

năm 2030  
 

9.772 MW 

(100% nguồn 

mới là năng 

lượng tái tạo) 

Sở Công Thương Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

II CHỈ TIÊU KHÔNG GIAN, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ BIỂN 

13 Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 

đến năm 2030  

Trên 45% Sở Xây dựng Thống kê tỉnh, UBND 

các địa phương 

14 Tỷ lệ hoàn thành tuyến 

đường bộ ven biển 

(ĐT.639) theo quy hoạch  

100% toàn 

tuyến 

Sở Xây dựng Các sở, ban, ngành liên 

quan, UBND các xã, 

phường 

15 Nâng cấp mở rộng Cảng 

cá Tam Quan thành Cảng 

cá loại I xanh - thông 

minh  

Đạt 130.000 

tấn/năm; tiếp 

nhận tàu 40 m 

Ban Quản lý dự án 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng, Sở Công 

Thương, UBND 

phường Hoài Nhơn 

Bắc 

16 Năng lực khu neo đậu 

tránh trú bão Tam Quan 

và An Dũ  

Tam Quan: 

3.600 tàu; An 

Dũ: 600 tàu 

Ban Quản lý dự án 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, các sở, 

ban, ngành liên quan, 

UBND phường Hoài 

Nhơn Bắc, xã An 

Lương 

17 Tỷ lệ đầu tư hạ tầng thiết 

yếu đồng bộ tại xã đảo 

Nhơn Châu  

100% UBND xã Nhơn 

Châu 

Các Sở: Xây dựng, 

Công Thương, Khoa 

học và Công nghệ, Y 

tế, Giáo dục và Đào tạo 

18 Tỷ lệ lấp đầy Khu Kinh 

tế Nhơn Hội  

Khoảng 70% Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Sở Xây dựng, Sở Tài 

chính 

III CHỈ TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ 

19 Tỷ lệ số hóa, tích hợp và 

chia sẻ dữ liệu biển và 

thủy sản  

100% trong hệ 

thống quản lý 

nhà nước 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Công an 

tỉnh 

20 Tỷ lệ tàu cá 12 m dùng 

eCDT và 15 m duy trì kết 

nối VMS 24/7  

100% Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh 

21 Tỷ lệ diện tích vùng nuôi 

biển công nghiệp dùng 

lồng HDPE và AI, IoT  

100% (890,6 

ha) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Sở Khoa học và Công 

nghệ, Doanh nghiệp, 

Hộ nuôi 
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STT Chỉ tiêu chủ yếu Mục tiêu đến 

năm 2030 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

IV CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ KHÔNG GIAN BIỂN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG 

22 Tỷ lệ phân vùng chức 

năng không gian biển và 

vùng bờ  

100% Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Sở Xây dựng, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

23 Thành lập và vận hành 

Khu bảo tồn biển Vịnh 

Quy Nhơn  

6.500 ha Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

UBND các xã, phường 

liên quan 

24 Tỷ lệ thu gom, xử lý chất 

thải nhựa ven biển và đại 

dương  

100% Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

UBND các xã, phường 

ven biển 

25 Tỷ lệ khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công 

nghiệp ven biển có hệ 

thống xử lý nước thải tập 

trung đạt chuẩn  

100% Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh (khu kinh 

tế, khu công nghiệp); 

Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương (cụm 

công nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

26 Tỷ lệ đảo có dân sinh 

sống có hệ thống xử lý 

nước thải đồng bộ  

100% (xã đảo 

Nhơn Châu) 

UBND xã Nhơn 

Châu  

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng 

V CHỈ TIÊU VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ AN SINH 

27 Tỷ lệ di sản văn hóa biển, 

đảo được số hóa  

100% Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở Khoa học và công 

nghệ, UBND các địa 

phương ven biển 

28 Chỉ số phát triển con 

người (HDI) toàn tỉnh  
 

Phấn đấu 0,8 Thống kê tỉnh Sở Y tế, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Tài 

chính 

29 Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ, có kỹ năng trong các 

ngành, nghề, lĩnh vực 

biển 

Trên 45% Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Sở Nội vụ, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, 

Sở Xây dựng, Sở Công 

Thương, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở 

Khoa học và Công 

nghệ, Thống kê tỉnh, 

UBND các xã, phường 

30 Tỷ lệ cư dân xã đảo 

Nhơn Châu tiếp cận điện, 

nước sạch, internet, y tế, 

giáo dục  

100% UBND xã Nhơn 

Châu 

Các Sở: Công Thương, 

Xây dựng, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Khoa 

học và Công nghệ 

VI CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI 

31 Bảo vệ vững chắc chủ 

quyền, bảo đảm an ninh, 

an toàn hoạt động trên 

biển  

100% tuyệt 

đối an toàn 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh 

Sở Ngoại vụ 
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STT Chỉ tiêu chủ yếu Mục tiêu đến 

năm 2030 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

32 Tỷ lệ công trình kinh tế 

biển trọng điểm được 

bảo đảm an ninh, an toàn  

100% Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh 

Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh, Cảng vụ Hàng 

hải Quy Nhơn 

33 Tỷ lệ xã, phường ven 

biển và xã đảo Nhơn 

Châu xây dựng, diễn tập 

phương án ứng phó thiên 

tai, sự cố môi trường và 

các thách thức an ninh 

phi truyền thống. 

100% Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

Công an tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, 

UBND các xã, phường 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-22T08:46:14+0700
	Gia Lai
	Kèm theo văn bản số 418/KH-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI




